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(1)  (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Đất nông nghiệp NNP 585,49 38,15 64,06 0,60 3,50 0,07 198,88 13,01 3,92 3,61 12,56 243,16 3,97

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6,69 6,49 0,10 0,10

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 115,08 1,35 15,10 25,00 4,20 0,89 0,01 0,61 67,40 0,52

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 209,00 36,65 36,59 0,50 3,50 0,07 51,77 8,81 2,80 3,60 11,95 49,41 3,35

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 252,57 3,88 122,11 0,23 126,35

Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN 248,46 122,11 126,35

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2,15 0,15 2,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 35,63 0,42 2,76 0,01 9,74 8,99 0,71 13,00

Trong đó:

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,70 0,70

2.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 7,76 7,76

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 7,50 7,50

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
NTD 0,26 0,26

2.3 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,01 0,01

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 3,76 2,76 0,01 0,98 0,01

2.5 Đất ở tại đô thị ODT 0,42 0,42

2.6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,16 0,16

2.7 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 22,82 9,74 0,08 13,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 54,46 54,46
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